THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1.Tên sáng kiến : Biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt phần cộng trừ trong phạm vi 10 .
2.Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phần cộng trừ trong bảng - Toán lớp 1- trường Tiểu học Nguyễn Trãi.
3.Tác giả: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc                                   Nữ
Ngày tháng năm sinh: 24-12-1977

Trình độ chuyên môn: Đại học tiểu học.
Chức vụ, đơn vị công công tác: Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi- Thành phố Hải Dương.
Điện thoại: 0983929125.

4.Đồng tác giả: Không
5.Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến : Không.

6.Đơn vị áp dụng kinh nghiệm lần đầu: 

Tên đơn vị: Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Địa chỉ: 150B - Chi Lăng; Điện thoại: 03203 850 810.
7.Các điều kiện cần thiết để áp dụng kinh nghiệm: Không
8. Thời gian áp dụng kinh nghiệm lần đầu: Năm học 2013 - 2014.

      HỌ TÊN TÁC GIẢ                                            XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ                   
                                                                                    ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
     Nguyễn Thị Cúc

TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến :

- Trong quá trình dạy học thấy HS hay nhầm phép cộng và phép trừ. HS hay phải giơ tay để tính kết quả các phép tính, mặc dù đã học xong bảng cộng trừ đó, đã được luyện học  thuộc bảng cộng, trừ ngay trong tiết học.

- Trong quá trình dạy học các môn học nói chung và môn Toán nói riêng ,giáo viên thường tổ chức các hoạt  động nhằm phát huy tính sáng tạo của HS trong mỗi tiết học.

- Áp dụng phương pháp KuMon vào dạy học toán buổi 2 ở  lớp 1, nhằm dạy học phân hoá đối tượng HS.

2.Đối tượng áp dụng sáng kiến: Giáo viên dạy lớp 1 các trường Tiểu học.

3.Nội dung sáng kiến.

- GV nắm chắc chương trình môn Toán lớp 1,với từng bài dạy cần biết khắc sâu ở chỗ nào cho HS,để các em nắm bài một cách chắc chắn.

- Dạy thành lập các số đến 10: Cho HS nắm chắc cấu tạo số,là để bước đầu cho HS biết một số ít nhất nó gồm 2 phần  gộp lại ( hay 2 phần gộp lại được “cái tất cả” - là một số, lấy “cái tất cả” đó bớt đi “phần này” thì được “phần kia”).Đó chính là cơ sở ban đầu cho việc dạy cộng trừ trong bảng.
- Khi dạy cộng trừ trong bảng,dựa vào kiến thức HS đã biết, GV tổ chức  một cách hợp lý để tự HS hình thành được kiến thức. Thể hiện:

+Dạy phép cộng trong phạm vi 3: Phép tính thứ nhất ( 1 + 1  = 2 ) dựa vào trực quan, HS nêu được kết quả, GV nêu khái niệm phép cộng và nêu phép tính
 ( vì đây là kiến thức mới với HS), đến các phép tính sau : GV nêu vấn đề : Lấy 2 que tính, rồi tự lấy thêm nữa để có 3 que tính. HS thực hành – nêu phép tính.Bằng  việc nêu vấn đề như trên đã phát huy được khả năng của HS.
+ Dạy các bảng cộng 6,7,8,9,10: VD : Bảng cộng 6 : GV yêu cầu lấy số đồ vật bé hơn 6 ( HS tuỳ ý lấy đồ dùng, nhưng phải bé hơn 6), rồi tự lấy thêm nữa cho đủ 6.
Sau đó tự  nêu phép tính. Với yêu cầu trên – HS rất thích thú hoạt động, mỗi em có cách lấy thêm và lập phép tính theo ý mình. GV kiểm tra – kết luận phép tính đúng.

· Dạy các bảng trừ: Do đã nắm chắc cấu tạo số, nên khi nghe GV yêu cầu: Cầm 6 que tính, tách ra thành 2 phần rồi bớt đi 1 phần tuỳ ý xem còn lại bao  nhiêu?HS dễ dàng thực hiện được và nêu phép tính (trên cơ sở đã nắm được khái niệm phép trừ).

· Điểm mới là GV đã biết nêu những yêu cầu vừa sức với HS, nhưng lại hướng HS vào bài học, tự HS hình thành được phép tính.HS hào hứng học tập và nắm bài rất chắc chắn.

· Khả năng áp dụng sáng kiến : GV cần nắm chắc chương trình dạy, từng hoạt động học tập của HS biết tổ chức để tự HS làm việc.Phát huy tính tích cực của HS trong các tiết dạy thành lập bảng cộng trừ trong phạm vi 10 nói riêng, các giờ học khác nói chung.
· Thông qua hoạt động học tập như trên, HS nắm bài rất chắc chắn, hiểu được bản chất, không phải giơ tay để tính các phép tính đã học.Tạo tiền đề cho học giải toán có lời văn,cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100(ở học kì 2).
*Ý nghĩa cơ bản của sáng kiến:

-  Giúp GV xâu chuỗi chương trình dạy toán lớp 1, tạo được móc xích trong chương trình, hiểu được ý đồ sách giáo khoa.

- Phát huy tối đa tính tích cực học tập của học sinh. 

- Áp dụng phương pháp KuMon vào day tiết Toán tăng ở lớp 1.HS được ôn một cách chắc chắn, vừa sức, vừa được”tiến thêm một bước” khi có sư tiến bộ.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến :
- Trong quá trình dạy học thấy HS hay nhầm phép cộng và phép trừ. HS hay phải giơ tay để tính kết quả các phép tính, mặc dù đã học xong bảng cộng trừ đó, đã được luyện học thuộc bảng cộng, trừ ngay trong tiết học.

- Phát huy tính sáng tạo của HS trong mỗi tiết học.
- Áp dụng phương pháp KuMon vào dạy học toán buổi 2 ở  lớp 1, nhằm dạy học phân hoá đối tượng HS.
2.Cơ sở lí luận của vấn đề :
    
Giáo dục Tiểu học là bậc học nền tảng đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu của giáo dục Tiểu học là hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu giúp cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kĩ năng cơ bản để các em học tiếp bậc trung học và đi vào cuộc sống. Giáo dục đóng vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia, những thanh thiếu niên đến trường ngày hôm nay sẽ là những người chủ tương lai của đất nước. Đối với giáo dục có thể nói: "trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai", việc đặt con người là trung tâm của sự phát triển nên mục tiêu của giáo dục không những học để biết mà còn học để hành rồi cùng nhau xây dựng cống hiến cho sự nghiệp chung. Giáo dục vừa là công cụ vừa là động lực của sự phát triển bền vững. Vì thế đội ngũ giáo viên là lực lượng cốt cán biến mục tiêu giáo dục thành hiện thực, luôn giữ vai trò chất lượng và hiệu quả giáo dục.

    
Trường Tiểu học có vị trí và chức năng đặc biệt quan trong trong sự nghiệp "trồng người". Cấp Tiểu học là cấp học đầu tiên coi là nền móng ngay từ buổi đầu các em đến trường.

   
 Mỗi môn học ở Tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu rất quan trọng của nhân cách con người Việt Nam. Trong các môn học đó cùng với môn Tiếng Việt, môn Toán có vị trí quan trọng vì:

   
 + Các kiến thức, kĩ năng của môn Toán ở Tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống , chúng rất cần thiết cho mọi người lao động, rất cần để học tập các môn học khác và học tiếp ở các cấp học tiếp theo.

    
+ Môn Toán giúp học sinh nhận biết những mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực. Nhờ đó mà học sinh có phương pháp nhận thức một số mặt của thế giới xung quanh và biết cách hoạt động có hiệu quả trong đời sống.

   
+ Môn Toán góp phần quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề; nó góp phần phát triển trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo; nó góp phần vào việc hình thành các phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động: cần cù, sáng tạo, cẩn thận, có ý chí vượt khó, làm việc có kế hoạch, có nề nếp và tác phong khoa học.
Nói đến toán thì ta không thể không nhắc đến số học. Một phần toán trọng tâm trong chương trình môn toán ở tiểu học. “Các mảng kiến thức hình học, đai lượng, hay giải toán cũng đều xoay quanh trục kiến thức số học”( Phạm Đình Thực – Hỏi đáp về dạy  học toán ở tiểu học). Một phần rất quan trọng trong số học đó là cộng trừ các số tự nhiên. Vấn đề này xuyên suốt từ lớp 1đến các lớp trên. Nhưng ở đây tôi chỉ đề câp đến: “Các bảng cộng trừ trong phạm vi 10” của HS lớp 1 bậc tiểu học.
3. Thực trạng của vấn đề.
- Bảng cộng, bảng trừ (phép cộng, trừ trong phạm vi 10) trong môn toán ở lớp 1 có thể nói là phần kiến thức cơ bản, quan trọng nhất trong chương trình Toán 1. Nó là nền tảng giúp các em học đến cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100(  học kì 2), học cộng, trừ các số tự nhiên ở các lớp trên.Để học sinh nắm được khái niệm các phép tính (phép cộng, trừ), giáo viên cần phải hiểu bản chất : phép cộng là hợp của hai tâp hợp,phép trừ là giao của hai tập hợp.
Thực tế việc dạy và học các bảng cộng, trừ.
3.1. Về chương trình Toán 1.

- Các số đến 10, hình vuông, hình tam giác, hình tròn.

- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.

- Các số trong phạm vi 100,đo độ dài, giải toán(có một phép tính cộng hoặc trừ).
- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100, đo thời gian.

* Trong quá trình nghiên cứu qua việc trao đổi, dự giờ thăm lớp đồng nghiệp tôi nhận thấy:  

3.2. Về phía giáo viên:

- Mới chỉ chú ý đến các bước thành  lập bảng ( Ví dụ bảng trừ 7: Yêu cầu lấy 7 que tính( chấm tròn) rồi lần lươt bớt đi 1 còn bao nhiêu, bớt đi 2 còn bao nhiêu?).Cho học sinh(HS) ghi nhớ bảng đã lập được và hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu của bài tập. Còn việc thể hiện phân hoá đối tượng, chốt kiến thức chưa rõ sau mỗi phần hoạt động.Nói tóm lại, giáo viên mới chỉ chú ý đến HS trung bình, đại trà trong lớp, dạy theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, chưa chú ý đến tính tích cực của HS đến phát triển HS khá, giỏi.
3.3. Về phía học sinh
 Do nhận thức của các em là trực quan, cụ thể, tư duy chưa phát triển nên khi học xong bảng cộng, trừ các em thường “thuộc vẹt” các phép tính, hoặc phải giơ ngón tay để tính, nên khi gặp các phép toán ngược, hoặc mối quan  hệ của hai phép tính này(phép cộng, phép trừ) với nhau các em thường loay hoay, hoặc làm chưa đúng…
   Từ những vấn đề đã đề cập ở trên, tôi thấy: Để HS hiểu được bản chất, nắm chắc kiến thức về các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10 đòi hỏi người giáo viên phải thể hiện rõ dạy phân hoá đối tượng trong các bài dạy về thành lập bảng cộng trừ,phát huy tối đa tích tích cực của HS .Vì  vậy tôi chọn chuyên đề: Biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt phần cộng trừ trong phạm vi 10.
4.Các giải pháp, biện pháp thực hiện:

4.1.Nắm chắc chương trình,ý đồ sách giáo khoa.

-Từ việc nắm chắc nội dung chương trình môn Toán lớp 1, trong quá trình dạy, giáo viên tạo  được sự móc xích giữa bài trước với bài sau, dạy kiến thức của bài trước để làm tiền đề cho kiến thức của bài sau. Thể hiện :
- GV nắm chắc nội dung chương trình dạy, trong mọi tiết dạy nói chung và trong tiết dạy toán nói riêng GV cần luôn phát huy tính tích cực của HS, luôn để HS tự hoạt động, tự thao tác đồ dùng dưới sự hướng dẫn của GV để tự hình thành kiến thức.

- Khi dạy phần số(các số đến 10): Ngoài việc dạy để HS nắm được mục tiêu của bài dạy. GV cần chú ý hơn phần dạy  để HS nắm được cấu tạo của số đó.Hiểu ý đồ của sách giáo khoa.
+ Các số 1,2,3,4,5 là những số rất gần gũi với các em(1hình tròn, 2 cái kẹo, 5 ngón tay……) nên các số này được dạy trong 2 tiết và cũng rất vừa sức với học sinh.Tuy là không khó, nhưng GV cho HS dùng que tính để nêu cấu tạo số(các số 3,4,5). 
+ Từ bài số 6 đến bài số 10 các số được giới thiệu theo quan điểm: tự số (số liền sau) : Cứ lấy số đã biết thêm 1 được số sau.Ví dụ khi dạy bài số 6: HS quan sát tranh và nói : Có 5 bạn thêm 1 bạn, có tất cả 6 bạn. Lấy 5 que tính thêm 1 que tính, có tất cả 6 que tính.Vậy nhóm đồ vật có số lượng là 6, được viết là: 6 (số 6).Ngoài các bước để HS nắm được nhóm đồ vật có số lượng là 6, vị trí của số 6, cách đọc, viết số 6…..Tôi đặc biệt chú ý  hơn phần dạy để HS nắm được cấu tạo số 6: Yêu cầu HS cầm 6 que tính,tự tách làm 2 phần rồi đọc số que tính ở mỗi phần để được cấu tạo số 6, khuyến khích HS có nhiều cách tách.VD : Học sinh A tách và  đọc: 6 gồm 5 và 1, 2 và 4 là 6…..HS thuộc cấu tạo số 6 sau khi học xong bài. Tổ chức thành những trò chơi đố bạn, với lớp phó học tập phụ trách môn toán điều khiển để các em thuộc cấu tạo số. VD với những câu đố đơn giản: 3 và 3 là…., 4 và 2 là …., 6 gồm…..và ….
Với việc thành lập các số khác tương tự như vậy.
· Áp dụng phương pháp KuMon vào những tiết toán tăng của  phần dạy lập số

Ôn bài : Số 6

Bài  tập cho nhóm A0 :
1.Số   ?        


 2.Số   ?        
      Bài tập cho nhóm A1.

Bài 1.

So sánh các số trong phạm vi 6.

Bài 2.Vẽ thêm cho đủ 6





	           6


	                6
	              6
	     6
	      6


Bài tập cho nhóm A2.

· Vẽ thêm cho đủ số chấm tròn : ( có 4 đồ vật, có 3 đồ vật – HS cần vẽ thêm để đủ 6 đồ vật).

· Điền số vào ô trống để được cấu tạo số 6.

Bài 1: Vẽ cho đủ 


Bài 2. Số?
	           6


	                6
	              6
	     6
	      6


· HS các nhóm làm  xong, GV kiểm soát , chữa bài cho từng nhóm, nhóm nào đúng được tiến thêm một bước làm bài tiếp theo.HS rất hào hứng và thích thú khi được tiến thêm 1bước nữa.
· GV cần chốt kĩ từng dạng bài với các nhóm để HS nắm chắc bài. Đặc biệt học xong phần thành lập số, HS cần nắm chắc và thuộc cấu tạo số các số đã học.
· HS có biểu tượng ban đầu về: “gộp vào, thêm, và,tách ra gồm hai hay nhiều phần ” để tiếp sau đó học bảng cộng, trừ HS đã quen thuộc với các thao tác này – dễ dàng lập được các phép tính.
* Dạy phần thành lập số, cần chú ý để HS nắm chắc cấu tạo số.
4.2 . Dạy thành lập các các bảng cộng, trừ trong phạm vi 10.
4.2.1 Các bảng cộng 3,4,5
- Từ đồ vật trực quan, yêu cầu lấy thêm, HS sẽ lập được các phép tính cộng trong phạm vi 3,4,5.Ở những bảng này GV cung cấp khái niệm phép cộng( lấy thêm vào, gộp 2 nhóm đồ vật….)và tính chất của phép cộng, cách viết dấu cộng, viết phép tính….
- GV lưu ý chốt cho HS hiểu: khi nào ta có phép tính cộng, cộng là làm thế nào, và HS được hiểu các từ: “thêm vào’,”và”….khi làm toán.

4.2.2.Dạy bài phép cộng trong phạm vi 3.

- Phần kiểm tra bài cũ : HS đọc lại cấu tạo số 3

- Yêu cầu lấy 1 que tính sau đó lấy thêm 1 que tính nữa. – HS thực hành

- Có tất cả mấy que tính? HS : 1que tính thêm 1que tính là 2 que tính.

- GV : 1que tính thêm 1que tính là 2 que tính.ta viết như sau: 1 + 1 = 2
- GV giới thiệu dấu cộng, cách viết dấu cộng.( Lấy thêm vào, ta có phép tính cộng).
- Yêu cầu lấy 2 que tính – kiểm tra HS giơ 2 que tính.

- Tự lấy thêm mấy que tính nữa để có tất cả 3 que tính – HS thao tác.

- Gọi HS đã thực hiện xong – HS lên bảng nói và thao tác: Em lấy 2 que tính, rồi lấy thêm 1 que tính, tất cả là 3 que tính.
- Vậy 2 thêm 1 được mấy ?

- Ta có phép tính thế nào ? – HS giơ bảng cài phép tính.( 2 + 1 = 3).
- Yêu cầu lấy 1 que tính, tự lấy thêm số que tính nữa để có 3 que tính.

- HS thao tác và nói: Lấy 1 que tính rồi lấy thêm 2 que tính, tất cả là 3 que tính.

- HS tự cài phép tính : 1 + 2 = 3
- HS luyện đọc thuộc 3 phép tính trên bảng vừa lập được.

- GV đưa bảng mô hình chấm tròn như SGK để dạy mối quan hệ cộng, trừ
- HS dựa vào mô hình lập 2 phép cộng : 2 + 1 = 3
1 +  2 = 3
- Nhận xét 2 phép tính có điểm gì giống nhau, khác nhau?

- Rút ra kết luận: Trong phép cộng khi ta đổi chỗ các số cho nhau thì kết quả không đổi.

- Với bảng cộng 4, 5 cũng thực hiện như vậy. GV tiếp tục củng cố cho HS về khái  niệm phép cộng ở những bài này và bài số 0 trong phép cộng.Những bài tập : Quan sát tranh, viết phép tính thích hợp,cần giúp HS rút ra nhận xét chung : Tranh vẽ các nhóm đồ vật đều :”thêm vào, gộp vào”(Bài tập 4 trang 47 : Sau khi quan sát tranh HS nêu bài toán :  Trên cành có 3 con chim, 1 con chim đang bay tới. Hỏi có tất cả mấy con chim?, Bài 4 trang 48, Bài 4 trang 49, bài 5 trang 50, bài 4 trang 53) ,thì phép tính để giải bài toán là phép tính cộng để khắc sâu một cách chắc chắn khái niệm phép cộng, thế nào là cộng.
* Áp dụng phương pháp KuMon vào những tiết toán tăng của  phần dạy bảng cộng 3, 4, 5.

Từ việc nắm chắc cấu tạo số,tự thao tác để lập ra các phép tính cộng trong phạm vi 3,4,5.HS đã nắm chắc khái niệm phép cộng thì đến khi học sang phép tính trừ sẽ không bị nhầm.
4.2.3. Các bảng trừ trong phạm vi 3, 4, 5

   - Tương tự như bảng cộng, từ đồ vật trực quan HS lập được các phép tính trừ trong phạm vi 3, 4,5. Nhưng cần chú ý cho HS nắm được khái niệm phép trừ, khi nào ta thực hiện  phép tính trừ( dùng các hình ảnh trực quan để giải thích).

- Dựa vào mô hình để dạy tốt mối quan hệ cộng trừ. Cho mô hình, HS dựa vào mô hình lập được các  phép tính tương ứng.

a.Dạy bài phép trừ trong phạm vi 3
- Yêu cầu HS lấy 2 que tính rồi bớt đi 1 que tính, còn lại mấy que tính?
- HS lên thao tác và nói: 2 que tính  bớt đi 1 que tính còn 1 que tính.

- GV hướng dẫn viết: 2 – 1 = 1 và giải thích : Có 2 bớt đi 1 còn 1, trừ là bớt đi.

- HS đọc lại  phép tính.

- Giao việc cho HS hoạt động trong nhóm đôi. Lấy 3 que tính, bớt đi tuỳ ý xem còn lại mấy? – Lập phép tính.

- HS lên báo cáo kết quả. Giả sử nhóm thứ nhất:
+ Lấy 3 que tính, bớt đi 1 que tính còn lại 2 que tính . 
Phép tính : 3 – 1 = 2.(Giơ phép tính vào bảng cài).

- GV hỏi nhóm nào có kết quả giống với nhóm bạn?- Nhắc lại  cách thực hiện.

- GV kết luận đúng.

- Tương tự như vậy với phép tính: 3 – 2 = 1

- Có thể HS nêu: Có 3 que tính, bớt đi cả 3 que tính thì không còn que tính nào . Phép tính: 3 -3 = 0.(GV lưu ý phép tính này sẽ học ở bài sau).
- GV đưa mô hình chấm tròn như trong SGK để dạy mối quan hệ cộng, trừ.
- Yêu cầu dựa vào mô hình lập 2 phép tính cộng ( HS dễ dàng lập được vì đã học ở lập bảng cộng 3).GV chỉ vào mô hình: Tất cả có mấy chấm tròn ?(3 chấm tròn), 3 chấm tròn này gồm có 2 chấm tròn và 1 chấm tròn, vậy ta bớt đi nhóm chấm tròn này, thì còn lại nhóm kia. Ai nêu được phép tính?
- HS sẽ nêu ngay đươc 2 phép tính :        3  -  1  =  2

2  -  2  =  1

· Cho HS đọc 4 phép tính vừa lập được , nhận xét để rút ra: 3 là kết quả của phép tính cộng của 1 và 2 ( 3 gồm có 1 và 2),lấy kết quả của phép tính cộng trừ đi số này thì bằng số kia, phép trừ là phép tính ngược của phép tính cộng.

Ta thực hiện phép trừ khi nào ? – Khi bớt đi.

Dạy học mà GV biết tổ chức ra các hoạt động để HS tự làm việc,để HS được nói,thành lập ra bảng trừ, HS rất thích thú mà giờ học lại nhẹ nhàng.
4.2.4.Các bảng cộng 6,7,8,9,10

- Ví dụ dạy bảng cộng 6

- Kiểm tra bài cũ: Nêu các số bé hơn 6, đọc cấu tạo số 6.

- Bài mới.

+ Yêu cầu lấy số que tính bé hơn 6 ( HS thực hành – nêu kết quả.
+Hỏi HS xem lấy được mấy que tính?(VD: Học sinh A: em lấy được 5 que tính, học sinh B : em lấy được 3 que tính ….)

+ Yêu cầu tiếp: Tự lấy thêm số que tính nữa cho đủ 6 que tính.

+Hỏi tiếp HS nêu cách lấy thêm của mình? – HS sẽ trả lời: em lấy 5 que tính, em lấy thêm 1 que tính, tất cả là 6 que tính. Hoặc HS khác: em lấy 3 que tính, em lấy thêm 3 que tính tất cả là 6 que tính.

+ Từ cách lấy thêm của mình, tự lập phép tính

+ HS tự lập các phép tính cộng trong phạm vi 6.
-Gọi HS đã thành lập được phép tính lên bảng trình bày thao tác lấy thêm của mình – lập phép tính.

-HS dưới lớp theo dõi.( Với những HS chậm – GV giúp HS này thao tác theo bạn trên bảng để lập được phép tính).
*Khi HS thành lập xong bảng cộng  - HS luyện đọc thuộc bảng.Học sinh A nêu 1phép tính trong bảng. VD: 5 + 1 = 6, Học sinh B phải đọc phép tính các số đã đổi chỗ trong phép tính bạn vừa đọc : 1 + 5 = 6. Sau đó choHS nhận xét 2 phép tính 2 bạn vừa nêu.HS sẽ nói được : Trong phép cộng khi ta đổi chỗ các số cho nhau thì kết quả không đổi(HS được học kĩ tính chất này khi học ở bảng cộng 3,4,5).

- Các bảng cộng 7, 8, 9, 10 thực hiện tương tự như vậy.  
· Vậy từ việc nắm chắc cấu tạo số, hiểu được khái niệm phép cộng HS tự thao tác và dễ dàng lập được các phép tính cộng trong các bảng cộng trên.
 4.2.5.Các bảng trừ 6,7,8,9,10

Ví dụ dạy bảng trừ 6:

- Kiểm tra: Yêu cầu viết 1 phép tính cộng trong phạm vi 5, dựa vào phép cộng đó tự lập các phép tính trừ.

- Bài mới:

+ Yêu cầu lấy 6 que tính,tự tách làm 2 phần, rồi bớt đi 1 phần xem còn lại bao nhiêu?

+ HS nêu cách bớt - Tự lập phép tính.

+ GV cần chốt cho HS sau khi lập xong bảng trừ: Vậy 6 được tách ra 2 phần, ta bớt đi 1 phần này thì còn lại phần kia(minh hoạ bằng trực quan, giúp HS chậm hiểu một cách chắc chắn.)
+ Củng cố mối quan hệ cộng trừ  qua làm bài tập.

- Qua các bài tập nhìn tranh nêu bài toán – viết phép tính (dạng phép tính trừ), sau mỗi bài GV chốt lại cho HS: nhóm đồ vật “bay đi, bớt đi, hái đi, tặng”, tức là số ban đầu đã ”tách ra 2 phần” và bớt đi 1 phần, tìm phần còn lại (hoặc tìm phần đã bớt đi) thì bài toán đó được làm bằng phép tính trừ. 
- Từ thao tác đồ dùng – thành lập các phép tính trong bảng – vận dụng làm bài tập : Quan sát tranh vẽ - viết phép tính thích hợp. Từ tranh vẽ, HS nêu thành bài toán – viết được phép tính phù hợp với tranh. Vậy sau mỗi tranh ở mỗi bài tập, GV cần củng cố dạng toán: QS tranh - ứng với bài toán nêu như thế nào thì ta viết được phép tính cộng. ứng với tranh và bài toán nêu như thế nào thì bài toán làm bằng phép tính trừ.

* Từ việc nắm chắc cấu tạo số, hiểu khái niệm phép trừ,HS tự thao tác và dễ dàng lập được các phép tính trừ trong bảng.(HS thao tác, nói và hiểu được:"bớt đi" để lập được các phép tính đúng)

    Bằng cách dạy thành lập các bảng cộng trừ như trên, HS đã hiểu các từ, và thành thạo khi thao tác: thêm vào, có tất cả, lấy đi, bớt, còn lại…..Để phục vụ cho việc học giải toán có lời văn sau này. Hơn nữa, từ việc HS nắm chắc mối quan hệ cộng trừ ở thành lập bảng trừ là một trong những yếu tố giúp GV dễ dàng hơn trong việc giúp các em giải toán.

    Từ bảng 6, phép cộng và phép trừ được dạy liền nhau và có một tiết luyện tập để củng cố lại bảng cộng, trừ. Tiết toán tăng sau tiết luyện tập này, GV áp dụng phương pháp KuMon để củng cố, ôn tập cho HS theo từng nhóm đối tượng.
-Ví dụ sau bảng cộng 6, trừ 6 và một tiết luyện tập, đến tiết toán tăng HS được ôn luyện tổng hợp các dạng  bài tập phù hợp với trình độ để củng cố lại bảng cộng, trừ đó.HS nắm bài rất chắc và thuộc ngay được các phép tính trong bảng cộng, trừ đó. 

Bài tập cho nhóm A0 :

Bài 1.

+ Viết các phép cộng trong phạm vi 6.
+ Viết các phép trừ trong phạm vi 6.

Bài 2.( >, <, =)

 1 + 3 ….3 + 3                       2 + 3 …..6 - 2
 6 – 1 ….4 + 1                       2 + 4 …..5 - 1

Bài tập cho nhóm A1 :

Bài 1. Số?

          6  -  …..    =  2                   3  + ……= 6             4 =  6  - ……..           
6  - 1 - …..= 3                   6  + …… = 6            3 + …….= 6
        6 – 3  = …….- 2                  ……+ 2 + 4 = 6          5 =  …… - 1
Bài tập cho nhóm A2 :
+ Viết  3 số cộng lại bằng 6.
+ Điền mỗi số 1,2,3 vào một ô trống để cộng ba số trên ba ô liền nhau nào cũng bằng 6.





+ Viết 3 số giống nhau cộng lại bằng 6.

·  HS tự làm bài – GV chữa vầ chốt lại từng dạng bài cho từng nhóm đối tượng HS.
5.Kết quả đạt được:

- 100% HS trong lớp tôi dạy nắm chắc các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10
( mà không cần phải giơ tay để tính.), làm tính thuần thục các phép tính cộng,trừ trong phạm vi 10.
- Các em đã hiểu bản chất của phép cộng, phép trừ, nắm chắc mối quan hệ cộng, trừ, từ một phép cộng HS dễ dàng lập được các phép tính trừ. HS không những học tốt phần cộng trừ trong phạm vi 10, mà còn học tốt phần giải toán có lời văn
 ( một phần kiến thức rất mới với các em.)

- GV sử dụng phương pháp phù hợp trong những tiết hình thành bảng cộng, bảng trừ đã phát huy được tính tích cực của HS: HS tự thao tác – tự trình bày kết quả làm việc của mình - HS  mạnh dạn, tự tin trước tập thể. Đó cũng chính là mô hình trường tiểu học mới VNEN mà hiện nay các trường đang tích cực áp dụng.
- GV áp dụng phương pháp KuMon vào dạy tiết toán tăng sau mỗi bảng cộng, trừ nên HS được làm các bài tập vừa sức với mình để củng cố và ôn tập các bảng cộng, trừ đã học, nên HS nắm bài rất chắc.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1.Kết luận
- GV cần nghiên cứu kĩ nội dung, chương trình khi soạn, giảng, hiểu ý đồ sách giáo khoa để có kế hoạch dạy phù hợp, sát với đối tượng HS, nhằm phát huy tính tích cực của HS.
- GV cần nắm chắc đối tượng HS để chuẩn bị nội dung, cách thiết kế các hoạt động sao cho thể hiện rõ phân hoá đối tượng.
- Sau mỗi bài, mỗi phần cần có củng cố “chốt” kiến thức, sao cho vừa ôn tập, khắc sâu kiến thức cũ, vừa mở hướng phát triển cho bài sau. mở hướng phát triển cho bài sau. Các hoạt động dạy và học trong mỗi bài soạn cần xác định cụ thể tên gọi của nó và quy định các việc làm tương ứng để hình thành một đơn vị kiến thức cho HS.Tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú phát triển khả năng tự học của HS. Các hoạt động của GV được thể hiện bằng các lệnh ngắn gọn mang tính chất định hướng để HS thực hiện. Hoạt động học của HS là chủ yếu. Kiến thức được hình thành bởi chính hoạt động của HS. GV cần cụ thể hoá các câu hỏi ở các mức độ khác nhau sao cho phù hợp với các đối tượng HS. Đối với HS yếu kém GV có thể sử dụng bộ câu hỏi dễ, nhắc lại các kiến thức trọng tâm của bài học. Các câu hỏi khó mang tính khái quát, mở rộng dành cho HS khá, giỏi"(Theo Th.s Nguyễn Hữu Thiên - Sở GD- ĐT Hải Dương, đăng trên TGTT 95 + 96).

     Làm được các việc trên, chắc hẳn một giờ học sẽ diễn ra một cách nhẹ nhàng, gây hứng thú học tập cho HS mà lại có hiệu quả.

 * Bài học kinh nghiệm.
- Để dạy tốt phần cộng trừ trong bảng ở lớp 1, GV cần: tạo được móc xích trong chương trình, chuẩn bị tốt từ phần dạy thành lập số, cho HS thuộc ngay cấu tạo số của từng số ,để làm tiền đề cho dạy cộng trừ trong
 VD : Bài số 6, ngoài nhận biết về số lượng, thứ tự của số 6. HS cần nắm chắc cấu tạo của số 6: gồm 1 và 5, gồm 5 và 1, gồm 2 và 4, gồm 3 và 3). Thì đến khi dạy các bảng cộng, trừ GV yêu cầu: Tách ra làm 2 phần, bớt đi 1 phần, hay yêu cầu lấy nhóm đồ vật bé hơn 6…HS sẽ dễ dàng thực hiện được các yêu cầu đó.

phạm vi 10. 
- GV dạy tốt phần mối quan hệ cộng, trừ không những làm cho HS hiểu được bản chất cuả phép cộng, phép trừ mà còn học tốt phần giải toán có lời văn.

- Luôn chú ý phân hoá đối tượng trong các hoạt động.(ở hoạt động này HS giỏi làm gì,HS chậm hơn làm gì?)
- Ở từng bài dạy cần phát huy tối đa tính tích cực của HS, dựa vào kiến thức đã biết trên cơ sở đó nâng dần cho HS để ra các yêu cầu cho HS hoạt động.

    Trên đây là chút ít kinh nghiệm của tôi khi dạy phần cộng trừ trong phạm vi 10 cho HS lớp 1, tôi xin trình bày ra đây rất mong được đồng nghiệp tham khảo, góp ý kiến để chúng ta từng bước nâng dần chất lượng dạy học môn toán nói riêng và chất lượng dạy học nói chung.

2.Khuyến nghị

       Trong quá trình nghiên cứu, bằng chút kinh nghiệm của bản thân tôi nhận thấy nội dung phần dạy cộng trừ trong bảng cho HS lớp 1 rất quan trọng . Để việc học tập phần này của HS  được hiệu quả, tôi mong muốn cấp trên tổ chức cho GV giao lưu học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.

   Bản thân tôi sau khi hoàn thành đề tài này rất mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp, tổ chuyên môn, Ban giám hiệu nhà trường và cấp trên.

   Tôi xin chân thành cảm ơn!

PHỤ LỤC

*Ví dụ minh hoạ bài dạy: Phép trừ trong phạm vi 4.

 I.Mục tiêu

- Thành lập và thuộc bảng trừ trong phạm vi 4. Biết làm tính trừ trong phạm vi 4.

- Biết mối quan hệ giữa phép cộng vầ phép trừ.

- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính trừ.

II.Đồ dùng

GV : Mô hình chấm tròn như sách giáo khoa.

       Tranh vẽ bài tập 4 (SGK trang 56)

HS : Bộ đồ dùng học toán.

III.Các hoạt động chủ yếu. 

1.Mục tiêu

- Thành lập và thuộc bảng trừ trong phạm vi 4.Biết làm tính trừ trong phạm vi 4.

- Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.

- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính trừ.

2..Đồ dùng

1.GV

- Mô hình chấm tròn như SGK.

- Tranh vẽ bài tập 4 ( SGK trang 56 )

2.HS : Bộ đồ dùng học toán.

III.Các hoạt động chủ yếu

	1.Kiểm tra bài cũ : 

- Nhận xét.

2.Bài mới a.Giới thiệu bài

b.Thành lập bảng trừ 4

- Yêu cầu lấy 4 chấm tròn, tự tách làm 2 phần, rồi bớt đi 1 phần xem còn lại bao nhiêu ?

- GV quan sát và gọi HS có cách bớt đi 1. Con nêu cách bớt của mình ? 

Nhận xét cách bớt của bạn.

Những bạn nào có cách bớt giống bạn?

- Vậy 4 bớt 1 còn mấy ? Nêu phép tính.

- GVquan sỏt gọi tiếp HS có cách bớt đi 2

- GV chốt cách làm của bạn đúng rồi.

- Vậy 4 bớt 2 còn ? đọc phép tính

- Còn cách bớt nào nữa ?

GV đã viết bảng 3 phép tính

- Đây là các phép tính con vừa lập được. Vậy khi nào làm phép tính trừ?

- So sánh kết quả của phép tính trừ với số ban đầu lấy để trừ đi?

c.Dạy mối quan hệ cộng, trừ

- GV gắn bảng mô hình ( SGK )

- Yêu cầu HS dựa vào mô hình nêu 2 phép tính cộng.GV viết bảng.

Bằng cách bớt đi từng nhóm chấm tròn hãy lập 2 phép tính trừ

- Yêu cầu HS đọc lại 4 phép tính bên và nhận xét 4 phép tính có gì giống nhau, có gì khác nhau?

- GV nói và chỉ vào phép tính : Lấy kết quả của phép tính cộng là 4 trừ đi một số là 1 được mấy, lấy 4 trừ đi 3 được mấy ? Vậy rút ra nhận xét gì ?

d.Bài tập

Hướng dẫn HS làm bài tập 1,2,3 trang 56

3.Củng cố

- HS đọc thuộc bảng trừ 4
	- HS lên bảng làm bài 1 ( 55 )

- HS để đồ dùng trước mặt.

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS thao tác

- HS1 : 4 chấm tròn con bớt đi1 chấm tròn còn lại 3 chấm tròn.

- HS1 lên bảng thao tác cách bớt trên bảng cài của GV.

-Vài HS nhìn vào mô hình trên bảng và nhắc lại : 4 chấm tròn bớt 1 chấm tròn chấm tròn còn 3 chấm tròn

HS đọc phép tính: 4 – 1 = 3

HS2 : Có 4 chấm tròn con bớt đi 2  chấm còn 2 chấm.

HS2 lên bảng thao tác. Lớp nhận xét đúng – sai

HS : 4 – 2 = 2

- HS3 lên bảng thao tác và nói : Có 4 chấm bớt 3 chấm còn 1 chấm.

HS lập phép tính : 4 – 3 = 1

HS đọc lại các phép tính vừa lập được.

- Khi lấy đi, khi bớt đi

- Kết quả bé hơn

- HS nêu miệng: 3 + 1 = 4

                      1 + 3 = 4

- HSK nêu tiếp :  4 – 1 = 3

                            4 -  3 = 1

- Lấy kết quả của phép tính cộng 

trừ đi số này thì được số kia.

- HS luyện đọc thuộc bảng trừ 4.
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